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1.Lí do hình thành biện pháp:
Như chúng ta đã biết, giáo dục Mĩ thuật không chỉ kích thích tính tư duy sáng tạo của học sinh mà nó còn có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách và các năng lực xã hội khác cho các em.
Trong năm học 2016- 2017 trường TH Phạm Hồng Thái đã tiến hành thực dạy đại trà phương pháp mới của dự án hỗ trợ Giáo dục Mĩ thuật tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ . Năm học 2020-2021 toàn quốc tiến hành thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 ở khối lớp 1. Chương trình mang tính kế thừa và phát huy chương trình giáo dục Mĩ thuật hiện hành. Nội dung giáo dục mĩ thuật được phân chia theo 2 giai đoạn: giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp. Mục tiêu của chương trình là giúp cho học sinh hình thành, phát triển các phẩm chất (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm), các năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo) và năng lực đặc thù của môn Mĩ thuật (quan sát và nhận thức thẩm mĩ, sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ, phân tích và đánh giá thẩm mĩ). 
Chương trình lồng ghép giữa các hoạt động  giáo dục: thực hành, sáng tạo, thảo luận, phân tích và đánh giá thẩm mĩ. Chú trọng tổ chức cho học sinh học tập thông qua hoạt động trải nghiệm trong môi trường đa dạng như: trong lớp học, ngoài cuộc sống, sử dụng các chất liệu, vật liệu sẵn có ở địa phương để tái sử dụng trong cuộc sống.
Tuy nhiên với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, điều kiện môi trường sống của học sinh, và đặc biệt học sinh lớp 1 còn quá bỡ ngỡ với trường lớp, bạn bè, thầy cô, chương trình học… nên để tổ chức 1 tiết học Mĩ thuật có hiệu quả thì trường tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn như:
-Trường học nằm cách xa thị trấn 6km, không có nhiều các văn phòng phẩm lân cận nên việc chuẩn bị giấy A0, A3 và các đồ dùng học tập khác cũng còn nhiều hạn chế. Trường lại có đến 3 điểm trường ở làng dân tộc thiểu số. Cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn nên giáo viên hầu như phải chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu học tập cho các em. Một số gia đình học sinh bố mẹ đi làm ăn xa nên phụ huynh chưa  quan tâm nhiều đến việc học của con mình. Chính vì vậy mà học sinh còn thiếu đồ dùng học tập. Việc cho học sinh trải nghiệm  với các chất liệu màu nước, màu bột, màu acrylic rất khó thực hiện.
- Các em  học sinh lớp 1 thì còn khá bỡ ngỡ với trường lớp và hình thức tổ chức học tập theo nhóm , còn rụt rè khi giới thiệu, chia sẻ sản phẩm, chưa mạnh dạn trao đổi nên năng lực phân tích và đánh giá thẩm mĩ còn hạn chế.
         -Trường chưa có phòng học Mĩ thuật riêng  nên dạy học môn Mĩ thuật theo 1 chủ đề/ 1 buổi  không thể thực hiện được. Việc dạy học 1 tiết/ 1 tuần cũng gặp nhiều khó khăn khi học sinh thường xuyên quên đồ dùng học tập hoặc quên sản phẩm cá nhân, sản phẩm nhóm ở nhà… ảnh hưởng đến quá trình thể hiện và sáng tạo của học sinh.  Các hoạt động giáo dục không được diễn ra liên tục, bên cạnh đó còn mất khá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị đồ dùng và vệ sinh lớp học sau khi chuyển tiết dẫn đến hiệu quả học tập chưa cao. Việc cho học sinh tham khảo các bài vẽ, các sản phẩm mĩ thuật, các video hướng dẫn còn hạn chế khi thiếu phòng học và máy chiếu. Đây là một khó khăn lớn ảnh hưởng rất nhiều đến năng lực quan sát và nhận thức thẩm mĩ, từ đó sẽ làm hạn chế năng lực sáng tạo của học sinh dẫn đến việc các em dễ bị thụ động trong giờ học.
Chính vì những khó khăn gặp phải nên trong quá trình giảng dạy tôi đã tìm ra  biện pháp để giúp các em học sinh hứng thú hơn, tích cực hơn trong giờ học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực của học sinh lớp 1.
 
 
 
 
 
2. Nội dung biện pháp:
2.1.Giáo viên cần phải nâng cao nhận thức của PHHS và HS về tầm quan trọng của giáo dục Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực.
-Ngay từ đầu năm học, tôi đã kết hợp với GVCN để tuyên truyền tới  học sinh và PHHS về lợi ích của việc học môn Mĩ thuật. Đó không phải là môn học phụ như chúng ta vẫn nghĩ. Học Mĩ thuật mục đích không phải là đào tạo các em trở thành họa sĩ mà là giúp các em có các kĩ năng vận động, sử dụng khéo léo đồ dùng học tập. Nó còn giúp các em phát triển ngôn ngữ, rèn luyện kĩ năng quan sát, óc sáng tạo, có ý thức văn hóa, ý thức đánh giá, có cách cảm nhận đa dạng hơn  về cuộc sống xung quanh và  đặc biệt là còn giúp các em học tốt hơn những môn học khác.
-Việc chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập nó mang tính quyết định cho một tiết học Mĩ thuật tại trường. Học sinh sẽ không thể hoàn thiện sản phẩm cá nhân, sản phẩm nhóm, sản phẩm vận dụng sáng tạo nếu như các em không có đủ đồ dùng. Các em lớp 1 thì  chưa thể tự chuẩn bị đồ dùng học tập vì vậy cần có sự giúp đỡ của phụ huynh. Cũng nhờ vậy mà PHHS đã rất quan tâm, mua đầy đủ đồ dùng học tập  môn Mĩ thuật cho con mình và hướng dẫn các em chuẩn bị đồ dùng trước khi đến lớp. Sự kết hợp giữa PHHS và giáo viên có vai trò rất là quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển năng lực tự học và tự chủ của học sinh lớp 1. Đối với những học sinh có năng khiếu thì tôi đã động viên, khuyến khích gia đình mua thêm màu nước, đất nặn… để các em có thể  trải nghiệm với nhiều chất liệu và phát triển thêm năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ của mình.
   	2.2.Giáo viên cần phải có kế hoạch dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh, tổ chức các hoạt động dạy- học, tổ chức trò chơi, lồng ghép âm nhạc để tạo không khí  lớp học thân thiện, tích cực.
- Tùy vào mục đích yêu cầu của mỗi tiết học mà giáo viên có thể chia lớp thành các nhóm 2, nhóm 4 hoặc nhóm 6 học sinh. Các em bước đầu làm quen với hoạt động nhóm nên còn khá bỡ ngỡ và chưa biết nhiệm vụ của mình là phải làm gì. Chính vì vậy mà giáo viên cần gợi ý cho các em bầu nhóm trưởng, hướng dẫn nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Giáo viên phải nắm bắt được thế mạnh của học sinh để gợi ý các em phân công nhiệm vụ  cho phù hợp, tránh trường hợp bạn vẽ đẹp thì tích cực trong mọi hoạt động, bạn vẽ chưa tốt lại tự ti không dám thể hiện. Giáo viên cần phải giáo dục học sinh không được kì thị bạn hay chê bai bạn vẽ không đẹp hoặc không chấp nhận bạn chung nhóm với mình. Đặc biệt giáo viên cần lưu ý các nhóm phải đoàn kết, biết giúp đỡ các bạn, có thể chia sẻ đồ dùng học tập với nhau để cùng nhau hoàn thành tốt sản phẩm.  Qua mỗi tiết học các em sẽ dần tự giác hơn trong mọi hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, dần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác. Đây là một năng lực rất quan trong môn Mĩ thuật, đồng thời cũng hình thành và phát triển cho các em phẩm chất nhân ái, trung thực và trách nhiệm.
- Ở độ tuổi lớp 1 tâm lý các em thường dễ bị tổn thương bởi lời nói, hay sự kì thị của bạn bè. Vì vậy trong quá trình nhận xét sản phẩm của học sinh người giáo viên phải thật khéo léo, luôn vui vẻ, khích lệ và động viên các em cần cố gắng thêm một chút nữa để bài vẽ của mình đẹp hơn. Giáo viên  phải thường xuyên trao đổi với các em những khó khăn còn vướng mắc và gợi mở để giúp các em có thể tự giải quyết vấn đề. Đối với các em học sinh bị khuyết tật, bị hạn chế về ngôn ngữ thì giáo viên có thể gợi ý các em giao tiếp bằng đường nét, màu sắc nhằm kích thích tính tư duy sáng tạo, ham muốn vẽ tranh của các em, dần dần các em sẽ mạnh dạn hơn và là người chủ động trong giao tiếp.
-Giáo viên cần kết hợp nhịp nhàng giữa các hoạt động dạy học và vui chơi để gây hứng thú học tập cho học sinh. Mĩ thuật là một môn học mang tính tư duy sáng tạo đòi hỏi sự nhạy bén của mọi giác quan để giúp học sinh cảm thụ cái đẹp, lĩnh hội cái đẹp và sáng tạo ra cái đẹp nhưng lại không mang nhiều áp lực đến cho học sinh như những môn học khác. Tiết học Mĩ thuật cũng góp phần giúp các em giảm bớt sự căng thẳng, mệt mỏi sau các tiết học văn hóa. Tuy nhiên để bầu không khí lớp học luôn sôi nổi giáo viên có thể lồng ghép trò chơi vào các hoạt động giáo dục như: kiểm tra đồ dùng học tập, giới thiệu bài, hoạt động quan sát, tìm hiểu hay củng cố lại những kiến thức đã học. Điều đó không những chỉ giúp cho các em học sinh ghi nhớ lâu hơn mà còn làm cho bầu không khí của lớp học luôn sôi nổi, luôn mới mẻ, các em thêm yêu thích môn học và luôn hứng khởi mong chờ từng tiết học, từng chủ đề mới.
+ Ví dụ: Thay vì đầu tiết học ở các lớp lớn nhiệm vụ của nhóm trưởng là sẽ tự  kiểm tra đồ dùng học tập của các bạn rồi báo cáo lại với giáo viên thì tôi đã tổ chức cho các em học sinh lớp 1 chơi trò chơi “ Tìm vật”. 
Cách chơi:  Giáo viên sẽ yêu cầu học sinh khi nghe giáo viên hô to: “Tìm vật, tìm vật”  thì học sinh sẽ đáp lại: “ Vật gì, vật gì?” sau đó học sinh sẽ cầm và giơ cao đồ vật mà giáo viên yêu cầu. 
Mục đích của trò chơi là vừa tạo không khí lớp học sôi nổi, khởi động cho một tiết học mới vừa giúp các em hình thành thói quen nhận biết các đồ dùng học tập của môn Mĩ thuật từ đó các em có thể tự chuẩn bị đồ dùng học tập trước khi đến lớp. Học sinh sẽ dần biết cách tự chủ, tự quản và tự phục vụ.
- Giáo viên có thể lồng ghép khéo léo giữa trò chơi và âm nhạc  để kích thích sự vận động của mọi giác quan, kích thích tính tư duy sáng tạo của học sinh.    
     +Ví dụ: Ở hoạt động vận dụng sáng tạo, chủ đề 4: Sáng tạo từ những hình cơ bản, giáo viên có thể cho học sinh chơi trò chơi “ Ghép hình”.
Cách chơi: Mỗi tổ sẽ chọn 2 bạn đại diện lên bảng ghép các hình vuông,  hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác có sẵn  để tạo sản phẩm  sao cho hợp lý. Thời gian của trò chơi sẽ kết thúc khi  bài hát: “Tìm hiểu về các dạng hình học” vừa kết thúc.
Mục đích: Việc kết hợp giữa trò chơi và âm nhạc sẽ vừa giúp học sinh củng cố kiến thức về hình, về nét vừa tăng khả năng nhận biết, ghi nhớ của học sinh, kích thích tính tư duy sáng tạo khi trang trí, tạo sản phẩm. Đồng thời cũng giúp học sinh làm quen với  qui trình “ Vẽ theo nhạc”, tạo tiền đề để các em học tốt hơn môn Mĩ thuật ở các lớp sau.                                            
-Giáo viên cũng có thể sử dụng các câu đố về hoa quả, kết hợp với  đáp án là tranh, ảnh để nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ diễn đạt của học sinh, đồng thời giúp các em ghi nhớ hình ảnh, đặc điểm về hình dạng, màu sắc của các loại hoa, quả  một cách nhanh nhất.
	+ Ví dụ: Ở chủ đề 7: Hoa, quả. Thay vì yêu cầu học sinh quan sát và tìm hiểu về đặc điểm hình dáng và màu sắc của các loại quả thì giáo viên có thể tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “ Chiếc hộp bí mật”. Giáo viên sẽ yêu cầu mỗi tổ cử 1 đại diện lên sờ vào các quả  ở trong chiếc hộp  đã bịt kín và yêu cầu học sinh không được nói tên quả mà phải  diễn tả bằng từ ngữ để các thành viên trong tổ mình đoán được loại quả mà mình đang cầm. Trò chơi này vừa làm cho không khí lớp học trở nên sôi nổi, học sinh hứng thú hơn  với chủ đề mới, vừa thoát khỏi mô típ quen thuộc của hoạt động quan sát là xem tranh, ảnh và  thảo luận để tìm ra đặc điểm của các loại quả. Nó cũng đòi hỏi học sinh phải vận dụng các giác quan “ dùng tay để sờ nắn và cảm nhận, suy nghĩ đưa ra kết luận và tìm ra từ ngữ để diễn tả cho đội của mình đoán được loại quả đó”. Học sinh  sẽ vừa tìm hiểu được đặc điểm  hình dạng của các loại quả, vừa rèn luyện kĩ năng diễn đạt, phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, đồng thời cũng góp phần tăng cường Tiếng Việt cho học sinh, giúp các em lĩnh hội kiến thức một cách tự nhiên và nhanh nhất, giúp các em ghi nhớ kiến thức lâu hơn và có thể vận dụng để sáng tạo thẩm mĩ, phân tích và đánh giá thẩm mĩ.
2.3. Giáo viên  cần phải hướng dẫn học sinh  ứng dụng các sản phẩm sáng tạo từ các vật tìm được để trang trí cho cuộc sống nhầm nâng cao tính giáo dục thẩm mĩ.
Chương trình GDPT 2018 nhằm giúp học sinh nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ về bản thân và thế giới xung quanh, tình yêu nghệ thuật và cuộc sống, rèn luyện cho học sinh tính chuyên cần, yêu lao động, biết giải quyết vấn đề và vận dụng thực tiễn. Chính vì vậy mà  giáo viên cần phải thường xuyên cho học sinh sử dụng các đồ vật tái chế tạo sản phẩm để trang trí cho góc học tập, lớp học sẽ càng phát huy được hiệu quả giáo dục Mĩ thuật. Bên cạnh đó giáo viên cũng cần đầu tư thời thời gian tạo thêm nhiều sản phẩm mẫu trưng bày ở góc thư viện để khơi gợi sự tìm tòi, hứng thú cho học sinh.
2.4.Hiệu quả:
Qua quá trình áp dụng biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực của học sinh lớp 1 thì tôi thấy:
- Các em học sinh đã mạnh dạn hơn, hứng thú hơn trong giờ học Mĩ thuật, không còn cảm giác mệt mỏi, uể oải khi học tiết 4. Học sinh có nhiều sản phẩm để trưng bày ở lớp học, trang trí ở góc học tập, vận dụng sáng tạo trang trí  đồ chơi, các đồ dùng học tập và đồ dùng trong gia đình. 
- Trong số 179 học sinh lớp 1 thì trường tôi có 2 học sinh khuyết tật và 78 học sinh DTTS, các em còn hạn chế  về giao tiếp, về ngôn ngữ cũng đã mạnh dạn hơn, hứng thú trong giờ học Mĩ thuật, thể hiện qua sự thay đổi về các nét vẽ, màu sắc, thái độ học tập. 
- Kết quả khảo sát chất lượng giữa học kì I cũng thay đổi rõ rệt so với đầu năm học. Cụ thể như sau:
	Tổng số học sinh
179
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Đầu năm
	18
	10,1
	116
	64,8
	45
	25,1

	Giữa HK I 
	40
	22,3
	110
	61,5
	29
	16,2


 	
 
 
 
 
 
3. Kết luận:
Giáo dục  Mĩ thuật  ở cấp tiểu học là giúp học sinh bước đầu hình thành, phát triển năng lực Mĩ thuật thông qua các hoạt động trải nghiệm, góp phần hình thành các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Chính vì vậy mà việc vận dụng “Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực của học sinh lớp 1” sẽ giúp giáo viên chủ động hơn trong các tiết dạy và tổ chức lớp học một cách linh hoạt, sáng tạo, tạo cảm giác hứng thú, yêu thích môn học đối với các em học sinh lớp 1 . Đó là nền tảng để các em học tốt môn Mĩ thuật ở các lớp, các cấp tiếp theo. 
Tuy nhiên để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Mĩ thuật ở cấp tiểu học thì bản thân tôi cũng có một số kiến nghị đối với cấp trên để có điều kiện dạy- học tốt hơn. Đó là:
-Về chuyên môn: đề nghị các cấp trên tạo điều kiện cho giáo viên được tổ chức dạy học môn Mĩ thuật theo 1 chủ đề/1 buổi để đạt hiệu quả giáo dục cao hơn.
-Về cơ sở vật chất: Cần có phòng học Mĩ thuật riêng, cần  hộ trợ thêm về máy móc để giáo viên Mĩ thuật có thể sử dụng các đồ dùng trực quan sinh động  góp phần phát huy tính sáng tạo cho học sinh.
Trên đây là báo cáo về biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực của học sinh lớp 1 của tôi. Rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của các cấp lãnh đạo để biện pháp của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!
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